
Số Ngày 

1 1730 25 Trương Thị Ngọc
Thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, 

Sơn Hòa, Tỉnh Phú Yên
Trương Gia Bắc Việt 2802 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 2731 25 Nguyễn Thanh Toàn
392/20/18 Cao Thắng, phường 12, 

quận 10
Nguyễn Thanh Thắng Cán Bộ 2802 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 15433 25 Nguyễn Hữu Dũng
505/10 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 

Phú Nhuận
Trần Thị Lắm Trấn Quốc 2802 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 12153 29 Nguyễn Thị Hiền

14.8 Lô C chung cư Mỹ Phước, 

280/29 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, 

quận Bình Thạnh

Cao Thị Gột Sau chùa Di Lạc 2806 5/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 18776 30 Phan Hoàng Yến 99 Trương Định, phường 6, quận 3
Phướn Tình Phu (Bia mộ: 

Phan Tình Phu)
Chín Hoàng 2807 5/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 18803 103 Nguyễn Công Của
521/34 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Văn Quí Chín Hoàng 2880 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 6413 186 Lê Nguyễn Thanh Trúc
50 Nguyễn Bá Huân, phường Thảo 

Điền, Tp. Thủ Đức
Nguyễn Thị Thùy Trang Chín Lý 3050 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 20308 193 Huỳnh Minh Chánh
3C81, ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình 

Chánh
Huỳnh Văn Hưng Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 20309 193 Huỳnh Minh Chánh
3C81, ấp 3, Phạm Văn Hai, Bình 

Chánh
Lê Thị Mạnh Nguyễn Văn Bì 3057 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 3761 250 Nguyễn Kim Phượng
146/87 Vũ Tùng , phường 2, quận 

Bình Thạnh
Trần Thị Bê Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 1375 302 Huỳnh Thị Cúc
B384/164 Đoàn Văn Bơ, phường 16, 

quận 4
Phạm Văn Sơn Bắc Việt 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 1803 302 Bùi Quảng Thích
39/9/11 Đường 14, Kp8, phường 

Phước Bình, Tp. Thủ Đức

Bùi Thị Buôn (Bia mộ 

ghi: Trần Thị Lai)
Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 1831 302 Ông Hoàng Long
81/6/6 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 

Gò Vấp
Vũ Thị Thanh Mai Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 1889 302 Nguyễn Thị Tâm
139 Lô N Chung cư Ngô Gia Tự, 

Phường 2, Quận 10
Nguyễn Thị Tình Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 1913 302 Đoàn Văn Thành
93/6/44 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

17, quận Bình Thạnh
Đào Thị Dậu Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 1936 302 Trần Hữu Phúc
B91/5 Tôn Thất Thuyết, phường 16, 

quận 4
Lê Thị Minh Phượng Cán Bộ 68 10/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

17 1964 302 Trần Lệ Thanh 127/79 Âu Cơ, phường 14, quận 11 Trần Thị Thang Cán Bộ 68 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 1973 302 Lê Thị Thu Hằng
1/6 Tùng Thiện Vương, phường 11, 

quận 8
Nguyễn Thị Nở Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 1978 302 Nguyễn Xuân Trung
100/2 Đặng Văn Ngữ, phường 10, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Xuân Lộc Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 1983 302 Trần Văn Tài
11/45 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 

Bình Thạnh
Trần Văn Thành Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 2112 302 Lê Tấn Hồng
46/15/3 Xóm Chiếu, phường 13, quận 

4
Lê Tấn Phát Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 2154 302 Trương Minh Đức
61/1 Phan Văn Hân, phường 17, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Văn Sáu Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 2277 302 Huỳnh Kim Quí T9 - Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4 Lê Quang Phước Cán Bộ 68 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 2282 302 Trương Ngọc Của 445/10 Bình Đông, phường 13, quận 8 Trương Thị Xồi Cán Bộ 68 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 2284 302 Trương Ngọc Của 445/10 Bình Đông, phường 13, quận 8 Trương Thị Hoa Cán Bộ 68 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 2305 302 Hồ Mạnh Dũng
870/30/30 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình 
Nguyễn Thị Chanh Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 2341 302 Hồ Thu Nga
137/22 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 

4
Hồ Quốc Sơn Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 19/01/2026 (Sáng thứ Hai)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 05/2026

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

1



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

28 2356 302 Đỗ Văn Quí
379/52B Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Nuôi Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 2364 302 Danh Thị Kim Hường
463/2A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Huỳnh Thị Ngọ Cán Bộ 68 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 3337 291 Nguyễn Thị Thu Thủy 16 đường số 5A, phường 8, quận 11 Nguyễn Đăng Tùng Đông Quan 3178 ########
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 4152 291 Trần Hữu Chí
137/18 Ba Vân, phường 14, quận Tân 

Bình
Trần Hữu Công Giác Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 3813 291 Bô Thị Mai Hoa
34/26 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Thị Xuyến Giác Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 2918 291 Cao Thị Hạnh
74 đường 100 Bình Thới, phường 14, 

quận 11
Cao Văn Phước Đông Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 2958 291 Nguyễn Thị Bạch Trang
214B/14Bis Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Văn Măng Đông Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

35 3456 291 Trần Ngọc Sơn
339/26 Tô Hiến Thành, phường 12, 

quận 10
Phạm Thị Quế Đông Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 3703 291 Nguyễn Thị Thu Hiền
242/13/2 Nguyễn Xí, phường 13, 

quận Bình Thạnh
Vũ Thị Khánh Ngọc Giác Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 3769 291 Lê Thanh Hải
102/36 Hồ Biểu Chánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Lê Thị Hợi Giác Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 3771 291 Lê Thanh Hải
102/36 Hồ Biểu Chánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận
Lê Văn Ngọ Giác Quan 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 15716 291 Đặng Thu Thảo
112/24 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 

10
Ninh Văn Mão Trấn Quốc 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 98 291 Dương Thị Thanh Huyền
16/12/20A Lê Trọng Tấn, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Dương Thanh Nhàn Bắc Việt 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 16335 291 Lê Thị Thanh Thủy
71/59 Nguyễn Bặc, phường 3, quận 

Tân Bình
Đoàn Văn Dinh Chín Lý 3178 ########

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 4343 292 Huỳnh Văn Hiếu
557/19/10 Hương Lộ 3, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Phạm Ngọc Trâm Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 4743 292 Lý Thị Dương
222 Lô B, C/c Ấn Quang, phường 9, 

quận 10
Nguyễn Thị Thọ Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 4759 292 Võ Thị Ngọc Thu 23/54 Hòa Hưng, phường 12, quận 10 Tăng Thị Kim Chi Giác Quan 26 7/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 5019 292 Hồ Thị Kim Loan
50/5 Trương Hán Siêu, phường Đa 

Kao, quận 1
Trương Thị Cải Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 5212 292 Trần Thị Nhàn
578/14/7 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp
Trần Văn Chuốt Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 5242 292 Trương Ngọc Tú 295/7 Hòa Hảo, phường 4, quận 10 Trương Tín Giác Quan 26 7/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 5243 292 Trương Ngọc Tú 295/7 Hòa Hảo, phường 4, quận 10 Trương Thị Kim Anh Giác Quan 26 7/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 5569 292 Trần Thị Thúy Liễu
75/11/30 Trần Văn Đang, phường 9, 

quận 3
Trần Thị Ngọc Liên Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 5654 292 Nguyễn Trọng Nghĩa
68/335 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1
Nguyễn Thị Tư Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 5744 292 Nguyễn Trọng Nghĩa
68/335 Trần Quang Khải, phường Tân 

Định, quận 1
Nguyễn Thị Sướng Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 5883 292 Lê Thị Thu Thảo
2/142/49 Thiên Phước, phường 9, 

quận Tân Bình
Lê Thị Thu Trâm Giác Quan 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 7994 292 Huỳnh Văn Hiếu
557/19/10 Hương Lộ 3, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân

Trần Đình Tiểu (Cốt cải 

táng Vũ Thị Chớp)
Hòa Hưng 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 9462 292 Huỳnh Văn Hiếu
557/19/10 Hương Lộ 3, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Đỗ Thị Thúy Lành Liên Ứng 26 7/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 11996 292 Lưu Quân Hùng 45/16B Bình Tiên, phường 7, quận 6 Lý Định (Mộ Chữ Hoa) Sau chùa Di Lạc 26 7/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 11810 313 Trần Bùi Đán
116/10/26 Tô Hiến Thành, phường 

15, quận 10
Trần Văn Bùi Sau chùa Di Lạc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 12023 313 Lương Kim Yến
519/27/11A Âu Cơ, phường Phú 

Trung, quận Tân Phú
Lương Miêu Cơ Sau chùa Di Lạc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 12261 313 Phan Văn Triều
8/11 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh
Phan Văn Mất Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 12297 313 Phan Văn Triều
8/11 Hoàng Hoa Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh
Phan Nguyễn Kiều Giang Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

60 12307 313 Lê Thị Thơm
418/29A Minh Phụng, phường 9, 

quận 11
Nguyễn Thị Thúy An Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 12334 313 Nguyễn Văn Lập
42/9/1A Nguyễn Khoái, phường 2, 

quận 4
Nguyễn Thị Hồng Loan Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 12412 313 Nguyễn Thị Ngọc Thu
3/9C Đề Thám, phường Cô Giang, 

quận 1
Nguyễn Ngọc Hoàng Linh Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 12552 313 Nguyễn Thị Thành
47/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 

quận Gò vấp
Hoàng Thị Ngọc An Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 12592 313 Trang Kim Lan
13 Lầu 2 C/c Đoàn Văn Bơ, phường 

13, quận 4
Chiêm Minh Khôi Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 12643 313 Huỳnh Thị Thu Hà
50/03 Tây B, Đông Hòa, Tp Dĩ An, 

Bình Dương
Huỳnh Thu Đông Hồ Trấn Quốc 72 10/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

66 12679 313 Trần Thị Phương Lan
289/45D Bến Vân Đồn, phường 2, 

quận 4
Trần Văn Đông Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 12694 313 Trương Công Sơn
175/24 Cô Giang, phường Cô Giang, 

quận 1
Trương Văn Thân Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 12873 313 Nguyễn Thị Nga
0.07 Trệt C/c 242-244 Phan Văn 

Khỏe, phường 5, quận 6
Nguyễn Văn Thuyền Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 12933 313 Nguyễn Thị Bích Liên
493A/180 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Anh Tuấn Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 12987 313 Nguyễn Thị Thu Huệ
998/6 Quang Trung, phường 8, Gò 

Vấp

Nguyễn Ngọc Sơn (Bia 

mộ ghi: Lý Ngọc Sơn)
Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 13057 313 Huỳnh Công Tiến
100/491 Thích Quảng Đức, phường 5, 

quận Phú Nhuận
Huỳnh Công Huy Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 13058 313 Trương Tấn Hải 69 trệt Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5 Trương Tấn Sơn Trấn Quốc 72 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 13067 313 Vũ Nhật Hòa
13/9A Lương Thế Vinh, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú
Vũ An Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 13076 313 Nguyễn Phương Nguyên
153A Đường 11, phường Trường 

Thọ, TP Thủ Đức
Nguyễn Văn Trung Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 13154 313 Phạm Ngọc Tuyết
122/27/56/5/32 Tôn Đản, phường 8, 

quận 4
Thêu Văn Láng Trấn Quốc 72 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 2379 303 Trần Anh Vũ
KF19 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7
Võ Thị Kỳ Hương Cán Bộ 69 10/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

77 2452 303 Nguyễn Thị Ngọc Bích
24/18/31 Trương Phước Phan, 

phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Bảy Cán Bộ 69 10/1/2026

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

78 2453 303 Phan Thị Lan 24B Bãi Sậy, phường 13, quận 5 Trương Thị Hết Cán Bộ 69 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 2517 303 Tô Thanh Hoàng
B12/21B Tổ 5, Ấp 2B, Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh
Tô Thị Cúc Cán Bộ 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 2531 303 Tô Thanh Hoàng
B12/21B Tổ 5, Ấp 2B, Vĩnh Lộc B, 

Bình Chánh
Tô Kim Phương Cán Bộ 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 2557 303 Lâm Ngọc Nên
285/35 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận 10
Phạm Ngọc Lựu Cán Bộ 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 3040 303 Trịnh Văn Hiệp
360/2 Dương Bá Trạc, phường 1, 

quận 8
Trịnh Thị Quyên Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 3182 303 Nguyễn Thị Nga
0.07 trệt chung cư 242-244 Phan Văn 

Khỏe, phường 5, quận 6
Dương Thị Bảy Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 3194 303 Đỗ Thị Thanh Hoa
31B/5 Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 

10
Nguyễn Thị Ngọ Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 3254 303 Trần Thị Mộng Tuyền
2385/50/12/6 Phạm Thế Hiển, phường 

6, quận 8
Trần Hoàng Vũ Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 3256 303 Trần Thị Mộng Tuyền
2385/50/12/6 Phạm Thế Hiển, phường 

6, quận 8
Nguyễn Thị Giả Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 3437 303 Huỳnh Tam Trung
25/31A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, 

quận Gò Vấp
Huỳnh Văn Thạnh Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 3450 303 Trần Thị Tuyết Minh
Ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Trường, An 

Phú, An Giang
Trần Thị Nga Đông Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

89 3693 303 Lầy Cá Sinh 41/26 Đội Cung, phường 11, quận 11 Lầy San Dưỡng Giác Quan 69 10/1/2026
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 3810 303 Lê Quang Trường
ấp Hội Tín, Hội Xuân, Cai Lậy, Tiền 

Giang
Lê Minh Quang Giác Quan 69 10/1/2026

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 

3


